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	I. TRẮC NGHIỆM (28 câu trắc nghiệm - 7,0 điểm)
	


Câu 1: Cánh tay đòn của một lực là khoảng cách từ trục quay đến

A. trọng tâm của vật.
B. điểm đặt của lực đó.

C. tâm quay của vật.
D. giá của lực đó.
Câu 2: Hiệu suất là đại lượng đặc trưng cho

A. hiệu quả làm việc của động cơ.

B. công suất hao phí của động cơ.

C. khả năng sinh công của động cơ.

D. năng lượng toàn phần của động cơ.
Câu 3: Một nồi cơm điện có công suất là 1 500 W. Để làm chín cơm trong nồi, trong một giây nồi sinh ra một nhiệt lượng là 1 200 J. Hiệu suất của nồi bằng

A. 75%.
B. 80%.
C. 20%.
D. 25%.
Câu 4: Theo Sách giáo khoa Vật lí 10 – Bộ sách “Chân trời sáng tạo”. Trong biểu thức tính công của một lực A = F.d.cosϴ. Đại lượng d là

A. hình chiếu của vectơ lực lên vectơ độ dịch chuyển.

B. quãng đường đi được của vật.

C. độ dịch chuyển của vật.

D. hình chiếu của vectơ độ dịch chuyển lên vectơ lực.
Câu 5: Rạng sáng ngày 9/9/2016 (theo giờ Việt Nam), ở môn cử tạ hạng cân 49kg dành cho nam trong khuôn khổ Đại hội thể thao Paralympic, lực sỹ Lê Văn Công đã giành huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam khi vượt qua mức tổng cử 183kg, phá kỷ lục Paralympic ở hạng cân này. (Nguồn: báo Quân đội nhân dân, ngày 9/9/2016). Giả sử, độ cao mà lực sỹ này phải nâng tạ lên là 0,5 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Công tối thiểu mà anh phải thực hiện để đạt được mức tổng cử trên là

A. 3 586,8 J.
B. 1 793,4 J.
C. 896,7 J.
D. 91,5 J.
Câu 6: Kỷ lục nhảy cao nhất thế giới hiện nay là 2,45 m được vận động viên người Cuba là Javier Sotomayor thiết lập năm 1993 và cho đến nay vẫn chưa một ai có thể tiến gần đến siêu kỷ lục này. Cho biết cân nặng của Javier Sotomayor là 80 kg. Coi gia tốc trọng trường tại vị trí nhảy là g = 10 m/s2. Trong quá trình nhảy khi thiết lập kỷ lục trên, tại vị trí cao nhất, thế năng trọng trường của Javier Sotomayor so với mặt đất gần nhất với giá trị

A. 1 960 J.
B. 196 J.
C. 800 J.
D. 1800 J.
Câu 7: Khi một vật chịu tác dụng đồng thời của hai lực cùng phương, cùng chiều 
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thì lực tổng hợp tác dụng lên vật có độ lớn
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C. F = F1.F2.
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Câu 8: Xe máy điện nhãn hiệu Clara của hãng xe Vinfast sử dụng pin Lithium – ion. Khi xe hoạt động, có sự chuyển hóa năng lượng chủ yếu từ

A. hóa năng sang cơ năng.
B. cơ năng sang điện năng.

C. nhiệt năng sang cơ năng.
D. điện năng sang cơ năng.
Câu 9: Khi một vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của lực bảo toàn thì

A. thế năng của vật luôn tăng.

B. động năng của vật luôn tăng.

C. cơ năng của vật được bảo toàn.

D. động năng và thế năng đều bảo toàn.
Câu 10: Công của một lực

A. là đại lượng vô hướng.
B. luôn khác không.

C. luôn có giá trị dương.
D. là đại lượng có hướng.
Câu 11: Khi gió thổi qua làm cho cánh quạt của quạt gió quay. Điều này chứng tỏ

A. gió có năng lượng ở dạng điện năng.

B. gió đã truyền năng lượng cho cánh quạt.

C. cánh quạt đã truyền năng lượng cho gió.

D. năng lượng của gió được bảo toàn.
Câu 12: Hai bạn học sinh cùng đẩy một cái bàn có khối lượng 20 kg trên sàn nhà nằm ngang, sao cho bàn di chuyển theo một đường thẳng dài 3 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Công mà trọng lực của bàn đã sinh ra trong quá trình bàn di chuyển là

A. 60 J.
B. 196 J.
C. 588 J.
D. 0 J.
Câu 13: Lực tổng hợp của hai lực đồng quy sẽ có giá trị nhỏ nhất khi hai lực

A. hợp với nhau góc 900.
B. ngược hướng.

C. cùng hướng.
D. hợp với nhau góc 600.
Câu 14: Chọn phát biểu đúng.

A. Lực có giá đi qua trục quay thì moment lực bằng không.

B. Có thể dùng quy tắc hợp hai lực song song để tìm hợp lực của ngẫu lực.

C. Để một vật cân bằng thì tổng độ lớn các moment lực tác dụng lên vật phải bằng không.

D. Trong mọi trường hợp, lực đều có tác dụng làm vật quay.
Câu 15: Dưới tác dụng của ngẫu lực,

A. vật chuyển động tịnh tiến.
B. vật chuyển động ném ngang.

C. vật chỉ chuyển động quay.
D. vật chuyển động thẳng.
Câu 16: Lực tổng hợp của hai lực đồng quy được biểu diễn là

A. đường chéo không chung gốc với hai lực thành phần của hình bình hành.

B. đường chéo chung gốc với hai lực thành phần của hình bình hành.

C. một đường bất kì trong hình bình hành.

D. một cạnh của hình bình hành.
Câu 17: Động cơ của thang cuốn tại một trung tâm thương mại có công suất là 11 000 W. Nếu thang máy hoạt động liên tục trong 500 giây thì động cơ sẽ sinh ra một công có giá trị là

A. 5.105 J.
B. 55 J.
C. 22 J.
D. 55.105 J.
Câu 18: Để mở một cánh cửa, bạn M tác dụng lên cửa một lực có độ lớn bằng 10 N. Cánh tay đòn của lực đối với bản lề là 0,5 m. Moment của lực đó có giá trị bằng

A. 5 N.m.
B. 9,5 N.m.
C. 20 N.m.
D. 10,5 N.m.
Câu 19: Đơn vị của công là

A. J.
B. J/s.
C. N/m.
D. W.
Câu 20: Một vật khối lượng m, đang chuyển động với tốc độ v. Động năng của vật được tính theo công thức
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Câu 21: Cơ năng của một vật là

A. giá trị nhỏ nhất của thế năng.

B. hiệu của động năng và thế năng của vật.

C. tổng của động năng và thế năng của vật.

D. giá trị nhỏ nhất của động năng.
Câu 22: Moment lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng

A. làm cho vật biến dạng.
B. làm quay vật của lực.

C. làm vật chuyển động tịnh tiến.
D. làm cho vật chuyển động.
Câu 23: Lực tổng hợp của hai lực song song, cùng chiều là một lực

A. được xác định bằng quy tắc hình bình hành.

B. có độ lớn bằng hiệu độ lớn của hai lực thành phần.

C. được xác định bằng quy tắc tam giác lực.

D. có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực thành phần.
Câu 24: Một quả cầu mây khối lượng 0,15 kg được đá với tốc độ 20 m/s tại độ cao 1 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. So với mặt đất, cơ năng của quả cầu bằng

A. 30 J.
B. 15 J.
C. 31,5 J.
D. 1,5 J.
Câu 25: Một xe máy khối lượng tổng cộng 200 kg đang chuyển động với tốc độ 10 m/s. Động năng của xe máy bằng

A. 2 000 J.
B. 20 000 J.
C. 10 000 J.
D. 1 000 J.
Câu 26: Công suất là

A. công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

B. công sinh ra trong một khoảng thời gian.

C. công lớn nhất mà vật có thể sinh ra.

D. công mà vật truyền cho vật khác.
Câu 27: Công của trọng lực có đặc điểm nào sau đây?

A. Công không phụ thuộc vào khối lượng của vật chuyển động.

B. Công không phụ thuộc vào vị trí đầu, cuối của quỹ đạo chuyển động.

C. Công là đại lượng vô hướng và chỉ có thể nhận giá trị dương.

D. Công không phụ thuộc vào hình dạng của quỹ đạo chuyển động.
Câu 28: Hai lực đồng quy vuông góc, có độ lớn lần lượt là 12 N và 16 N. Lực tổng hợp của hai lực có độ lớn bằng

A. 14 N.
B. 28 N.
C. 4 N.
D. 20 N.

II. TỰ LUẬN (04 câu tự luận - 3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm): Một người đẩy một thùng đồ di chuyển được một đoạn thẳng dài 5 m theo phương ngang. Lực mà người đó tác dụng lên thùng có độ lớn bằng 20 N và hợp với phương ngang một góc 30o.

a. Tính công mà lực đó đã thực hiện. 

b. Biết thời gian đẩy thùng là 100 giây, công suất trung bình của người đó đã thực hiện là bao nhiêu? 
Câu 2 (1,0 điểm): Từ một vị trí có độ cao 10 m so với mặt đất, người ta thả rơi tự do một vật có khối lượng 2 kg. Lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

a. Tính thế năng trọng trường của vật lúc bắt đầu rơi. 

b. Thế năng trọng trường của vật ngay sau khi đi được quãng đường 6 m là bao nhiêu? 

Câu 3 (0,5 điểm): Để nâng một thanh gỗ đồng chất, tiết diện đều, khối lượng 20 kg sao cho thanh gỗ khi cân bằng hợp với mặt đất góc 30o, người ta tác dụng vào đầu của thanh gỗ một lực F có giá vuông góc với thanh gỗ, chiều hướng lên như hình vẽ. Lấy g = 10 m/s2. Hãy tính độ lớn của lực F.

Câu 4 (0,5 điểm): Một thang máy có khối lượng tổng cộng là 1,5 tấn được kéo chuyển động đi lên nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ với gia tốc 1 m/s2 trong thời gian 2 giây. Biết động cơ của thang máy có công suất là 20 kW. Bỏ qua lực cản tác dụng vào thang máy. Lấy g = 10 m/s2. Tính hiệu suất của động cơ trong thời gian trên.

----------- HẾT ----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm!
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